	 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số: 94/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 13 tháng 7 năm 2022


NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 4)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 281/BC-KTNS ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, như sau:

1. Tổng vốn điều chỉnh: 210.954 triệu đồng, gồm:
- Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh: 194.089 triệu đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh: 16.865 triệu đồng.

2. Nguyên tắc điều chỉnh

- Thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Thực hiện điều chuyển, bổ sung ưu tiên trong nội bộ mỗi nguồn vốn, đảm bảo đúng đối tượng đầu tư của từng nguồn vốn, cụ thể:

+ Điều chỉnh giảm vốn của các dự án hết nhu cầu sử dụng vốn, dự án đã được đầu tư bằng nguồn vốn khác, dự án chưa thực sự cấp thiết.

+ Phân bổ vốn sau điều chỉnh giảm cho các Chương trình, dự án đã hoàn thành nhưng còn thiếu vốn hoặc cần bổ sung vốn để sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả đầu tư.

3. Phương án điều chỉnh: (có Biểu chi tiết số 01, 02, 03 kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện


1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La, khoá XV, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;

- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;

- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;

- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;
- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

- Ban Thường vụ tỉnh ủy;

- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;                                                    

- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;                                                 

- Lưu: VT, Dũng.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thái Hưng


Biểu số 01

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN                                               GIAI ĐOẠN  2021 - 2025 CÁC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn                                5 năm giai đoạn 2021 - 2025
	Ghi chú

	
	
	Kế hoạch  được duyệt
	Phương án                điều chỉnh
	Kế hoạch  đầu tư công trung hạn  sau điều chỉnh
	

	
	
	
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh            tăng
	
	

	 
	Tổng số 
	9.048.080
	210.954
	210.954
	9.048.080
	 

	I
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	4.148.080
	194.089
	194.089
	4.148.080
	Biểu 02

	 
	Trong đó:
	
	
	
	
	 

	 -
	Thực hiện dự án
	3.106.016
	90.889
	78.306
	3.093.433
	 

	 
	Bố trí thực hiện dự án hoàn thành và chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang 2021 - 2025
	378.356
	3.763
	78.306
	452.899
	 

	 
	Bố trí thực hiện các dự án khởi công mới
	2.825.260
	87.126
	
	2.738.134
	 

	 -
	Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	120.000
	103.200
	
	16.800
	 

	 -
	Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	
	
	2.883
	2.883
	 

	 -
	Chưa phân bổ chi tiết
	9.700
	
	112.900
	122.600
	 

	III
	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	4.900.000
	16.865
	16.865
	4.900.000
	Biểu 03


Biểu số 02
 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN

 2021 - 2025  NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu/Quyết định phê duyệt dự án
	Phương án điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	Kế hoạch            đầu tư công trung hạn           giai đoạn               2021 - 2025 được duyệt
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Nguồn BSCĐ
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	 
	 
	913.668
	676.755
	250.722
	194.089
	194.089
	250.722
	 

	A
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	 
	 
	428.568
	348.616
	229.442
	194.089
	
	35.353
	 

	I
	Dự án hoàn thành và chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang 2021 - 2025 
	277.990
	261.490
	22.316
	3.763
	
	18.553
	 

	1
	Xử lý ngập úng khu vực Co Tăng, Co Chàm, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	1410
ngày 31/10/2019
	13.000
	13.000
	6.000
	400
	
	5.600
	 

	2
	Đường từ Hát Lót - Chiềng Ve - Quốc lộ 4G - Chiềng Dong, huyện Mai Sơn
	Ban QLDA               ĐTXD các công  trình giao thông
	2465                            ngày 20/10/2016
	80.078
	80.078
	11.896
	3.252
	
	8.644
	 

	3
	Dự án đường giao thông từ Vạn Yên (Tân Phong) - Bắc Phong - Đá Đỏ, huyện Phù Yên
	Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên
	2329                           ngày 24/9/2018
	184.912
	168.412
	4.420
	111
	
	4.309
	 

	II
	  Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025
	
	150.578
	87.126
	87.126
	87.126
	
	
	 

	1
	Bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Tằng Khẻ, xã Chiềng Lao, huyện Mường La
	UBND huyện     Mường La
	1668                            ngày 12/7/2021
	14.990
	8.990
	8.990
	8.990
	
	
	 

	2
	Dự án sắp xếp dân cư bản Suối Sát xã Hua Nhàn
	UBND huyện          Bắc Yên
	15/NQ-HĐND                ngày 10/8/2021
	25.588
	16.136
	16.136
	16.136
	
	
	 

	3
	Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai bản Lao, xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	UBND huyện            Phù Yên
	15/NQ-HĐND                ngày 10/8/2021
	20.000
	12.000
	12.000
	12.000
	
	
	 

	4
	Đường từ cầu Nà Lo đến Nậm Păm, huyện Mường La
	UBND huyện  Mường La
	15/NQ-HĐND                  ngày 10/8/2021
	60.000
	30.000
	30.000
	30.000
	
	
	 

	5
	Trung tâm hội nghị huyện Bắc Yên
	UBND huyện                Bắc Yên
	15/NQ-HĐND               ngày 10/8/2021
	30.000
	20.000
	20.000
	20.000
	
	
	 

	III
	Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	
	
	120.000
	103.200
	
	16.800
	 

	B
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	
	
	485.100
	328.139
	21.280
	
	194.089
	215.369
	 

	I
	Bố trí đối ứng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	
	
	
	
	2.883
	2.883
	 

	II
	Dự án hoàn thành và chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang 2021 - 2025
	485.100
	328.139
	11.580
	
	78.306
	89.886
	 

	1
	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xây dựng Trụ sở HĐND-UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số sở ngành
	UBND                  thành phố
	67 
ngày 15/01/2017
	64.249
	64.249
	4.980
	
	2.421
	7.401
	 

	2
	Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)
	UBND                          thành phố; UBND huyện Mai Sơn
	77  
ngày 04/4/2018
	240.380
	240.380
	
	
	52.662
	52.662
	 

	3
	Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Sơn La
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	2822                ngày 31/10/2017
	6.000
	6.000
	
	
	340
	340
	 

	4
	Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2
	Sở Giáo dục               và Đào tạo
	2554; 2555; 2556 ngày 24/11/2020
	19.801
	6.600
	6.600
	
	13.261
	19.861
	 

	5
	Dự án Trồng và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Đà, sông Mã
	Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, BQL các khu rừng đặc dụng
	2690                             ngày  30/10/2018
	154.670
	10.910
	
	
	9.622
	9.622
	 

	III
	Chưa phân bổ chi tiết
	 
	 
	
	
	9.700
	
	112.900
	122.600
	 


Biểu số 03

 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN

 2021 - 2025 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh)


Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định phê duyệt chủ trương đầu/Quyết định phê duyệt dự án
	Phương án điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Số Quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT 
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được duyệt
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh
	

	
	
	
	
	Tổng số            (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: Nguồn thu tiền sử dụng đất
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số 
	 
	 
	383.951
	343.945
	84.530
	16.865
	16.865
	84.530
	 

	A
	ĐIỀU CHỈNH GIẢM
	 
	 
	143.571
	103.565
	25.474
	16.865
	 
	8.609
	 

	I
	Bố trí thực hiện dự án hoàn thành và chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang 2021 - 2025 
	 
	143.571
	103.565
	25.474
	16.865
	 
	8.609
	 

	1
	Đường giao thông Mường Khoa -Tạ Khoa
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	2518 26/10/2016
	89.999
	89.999
	11.909
	3.300
	 
	8.609
	 

	2
	Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồ đất ở đô thị các hộ gia đình khu tái định cư Công viên 26/10 thành phố Sơn La 
	UBND                   thành phố 
	1904  04/01/2019
	             53.572 
	             13.566 
	13.565
	13.565
	 
	 
	 

	B
	ĐIỀU CHỈNH TĂNG
	 
	 
	240.380
	240.380
	59.056
	 
	16.865
	75.921
	 

	I
	Bố trí thực hiện dự án hoàn thành và chuyển tiếp giai đoạn 2016 - 2020 sang 2021 - 2025
	 
	240.380
	240.380
	59.056
	 
	16.865
	75.921
	 

	1
	Dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tuyến đường quốc lộ 6 (đoạn tránh thành phố Sơn La)
	UBND thành phố; UBND huyện Mai Sơn
	 77  04/4/2018 
	240.380
	240.380
	59.056
	 
	16.865
	75.921
	 


